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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2021 – 2022. Môn : GDCD 7

	Cấp độ Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Quan hệ với công việc
	Khái niệm, ý nghĩa sống và làm việc có kế hoạch
	Nêu k/niệm và mối quan hệ đạo đức, kỉ luật 
	Việc làm thể hiện: đạo đức, kỉ luật.
	
	
	Giải thích ý kiến dựa trên thực tế cuộc sống.
	Chọn cách ứng xử phù hợp.
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	2
0,8
8%
	1
2,5
25%
	2
0,8
8%
	
	
	1
1,0
10%
	1
0,4
4%
	
	7
5,5
55%

	Quan hệ với cộng đồng, đất nước, nhân loại
	K/niệm, ý nghĩa gia đình văn hóa
	
	Việc làm xây dựng gia đình văn hóa
	Ca dao, tục ngữ về tình cảm gia đình
	Chọn cách ứng xử phù hợp.
	
	
	Đưa ra cách ứng xử phù hợp.
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	2
0,8
8%
	
	1
0,4
4%
	1
2,0
20%
	2
0,8
8%
	
	
	1
0,5
5%
	7
4,5
45%

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	4
1,6
16%
	1
2,5
25%
	3
1,2
12%
	1
2,0
20%
	2
0,8
8%
	1
1,0
10%
	1
0,4
4%
	1
0,5
5%
	14
10
100%

	Tổng số câu 
Tổng số điểm: 
Tỉ lệ 
	5

4,1

41%
	4

3,2

32%
	3

1,8

18%
	2

0,9

9%
	Tổng số câu 14
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ 100%



[bookmark: _Hlk89858153]NGƯỜI RA ĐỀ			TT CHUYÊN MÔN		BAN GIÁM HIỆU



Nguyễn Ngọc Mai			   Lê Thị Nam Hải		    Cao Thị Hằng
 
 UBND QUẬN HỒNG BÀNG 
TRƯỜNG THCS QUÁN TOAN 					
                                                                                                                            
 BIẾU ĐIỂM, HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn : Giáo dục công dân 7
I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm).
Mỗi đáp án đúng được 0,4 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	D
	A
	D
	B
	C
	C
	A
	C


II. TỰ LUẬN (6,0 điểm).
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	
1
	 Ca dao, tục ngữ nói về tình cảm gia đình:
- Ơn cha nặng lắm ai ơi!
Nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang
- Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.
- Anh em nào phải người xa
Cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân.
- Chị ngã em nâng.
	2đ

	2
	- Kỉ luật là những quy định chung của tập thể yêu cầu mọi người phải tuân theo.
- Đạo đức là những quy định chuẩn mực ứng xử của con người với người khác, với công việc, thiên nhiên, môi trường sống.
- Mối quan hệ: người có đạo đức sẽ tự giác chấp hành kỉ luật, người có kỉ luật là người có đạo đức.
	1,0đ

1,0đ

0,5đ

	3
	 Em không đồng ý với hành vi của hai bạn. Nam và Tiến vi phạm kỉ luật, vừa vi phạm đạo đức.
Nội quy nhà trường quy định không được sử dụng các loại thuốc lá. Hút thuốc lá sẽ gây nghiện, ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân và của mọi người xung quanh. Bên cạnh đó trường học là nơi không được phép sử dụng thuốc lá theo Nghị định của Chính phủ.
	0,5đ


0,5đ

	4
	Nếu là bạn cùng lớp với Vân lúc này em sẽ khuyên Vân không nên bỏ học. Vân đang học lớp 7 chưa đủ tuổi để đi làm kiếm tiền. Em sẽ thưa với cô giáo chủ nhiệm về gia cảnh và ý định của Vân để cô giáo giúp đỡ bạn.
	0,5đ


--- Hết ---
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       ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: Giáo dục công dân 7
Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề.
Lưu ý: - Đề kiểm tra có 02 trang.
- Học sinh làm bài trên tờ giấy thi
Chọn một chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng và ghi vào bài làm của em.
I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm; mỗi câu đúng 0,4 điểm).
1. Biết sắp xếp công việc hàng ngày hợp lí là người sống và làm việc có
A. kỉ luật.	B. trách nhiệm.		C. kế hoạch.		D. lương tâm
2. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, đoàn kết xóm giềng là
A. gia đình hiện đại.				B. gia đình văn hóa.
C. gia đình kiểu mẫu.				D. gia đình tiêu biểu.
3. Hành vi nào sau đây là hành vi có đạo đức?
A. Gây tai nạn rồi bỏ trốn			C. Tư lợi cá nhân
      B. Bắt nạt, đánh đập các em nhỏ		D. Lễ phép với người lớn tuổi
4. Làm việc có kế hoạch có ý nghĩa như thế nào?
A. Tiết kiệm thời gian, công sức.		B. Được mọi người yêu thương.
C. Được mọi người kính trọng.		D. Có nghị lực vượt qua khó khăn.
5. Câu nào sau đây nói về tính kỉ luật?
A. Ăn chắc mặc bền				B. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng
C. Ăn cần ở kiệm    				D. Ăn có chừng, chơi có độ
6. Xây dựng gia đình văn hóa là góp phần xây dựng
A. xã hội trật tự, tiến bộ.			B. xã hội văn minh, tiến bộ.
C. xã hội trật tự, an toàn.			D. xã hội văn minh, trật tự.
7. Hành vi nào sau đây góp phần xây dựng gia đình văn hóa?
	A. Nhắc nhở khi bạn không tự giác làm bài tập.

	B. Tích cực tham gia các hoạt động ở trường lớp.	

	C. Ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt ở khu dân cư.

	D. Biết sai, biết nhận lỗi nhưng không sửa chữa.


8. Em tán thành ý kiến nào dưới đây?
	A. Gia đình đông con mới có hạnh phúc.	

	B. Gia đình giàu có mới là gia đình tiến bộ.

	C. Con cái có thể tham gia vào việc gia đình.

	D. Việc nhà là của mẹ và các con gái.


9. Có ý kiến cho rằng: gia đình văn hóa là gia đình phải có con trai. Em có suy nghĩ như thế nào về ý kiến này? 
A. Em không đồng ý kiến trên. Vì ý kiến này thể hiện sự trọng nam khinh nữ.
B. Em đồng ý với ý kiến trên. Vì gia đình có con trai mới có người nối dõi.
C. Em đồng ý với ý kiến trên. Vì con trai gia đình mới có thêm người.
D. Em không đồng ý với ý kiến trên. Vì con trai hay mắc tệ nạn xã hội hơn.
10. Để chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng, nhà trường yêu cầu mỗi lớp phải tập luyện màn đồng diễn. Cô giáo chủ nhiệm quy định lớp sẽ tập vào chiều thứ 3. Lúc này, em sẽ
	A. làm lại thời gian biểu mới.
	B. giữ nguyên thời gian biểu cũ.

	C. điều chỉnh thời gian biểu.
	D.  không làm việc theo thời gian biểu nữa.


II. TỰ LUẬN (6,0 điểm).
Câu 1 (2,0 điểm). Hãy tìm 4 câu ca dao, tục ngữ nói về tình cảm gia đình.
Câu 2 (2,5 điểm). Em hiểu thế nào là đạo đức? Thế nào là kỉ luật? Đạo đức và kỉ luật có mối quan hệ như thế nào?
Câu 3 (1,0 điểm). Nam và Tiến là học sinh lớp 7C. Giờ ra chơi, hai bạn rủ nhau ra góc khuất ở vườn trường để sử dụng thuốc lá điện tử. Em có nhận xét gì về việc làm của Nam và Tiến?
Câu 4 (0,5 điểm). Vân năm nay học lớp 7. Gia đình của bạn có hoàn cảnh rất khỏ khăn. Thêm vào đó, bố Vân lại  nghiện rượu nặng. Sau mỗi lần uống rượu say, bố thường chửi bới, bạo hành hai mẹ con Vân. Chính việc đó đã khiến Vân rất chán nản và có ý định bỏ học để đi làm. Nếu là bạn cùng lớp với Vân, em sẽ làm gì?
--- Hết đề ---





